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	[bookmark: chuong_pl_5_4_name]HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Ngày 04 tháng 10 năm 2022
	Ký hiệu: 1K22DAA
Số: 6830

	Tên người bán: ...........................................................................................................................
Mã số thuế: [image: https://files.lawnet.vn/uploads/doc2htm/00477966_files/image006.png]
Địa chỉ: .....................................................................................................................................
Điện thoại: ........................................................................ Số tài khoản ....................................

	Tên người mua: .......................................................................................................................
Mã số thuế: [image: https://files.lawnet.vn/uploads/doc2htm/00477966_files/image006.png]
Địa chỉ: .....................................................................................................................................
Hình thức thanh toán: ....................................Số tài khoản: ................. Đồng tiền thanh toán USD

	STT
	Tên hàng hóa, dịch vụ
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thuế suất
	Thành tiền chưa có thuế GTGT
	Tiền thuế GTGT
	Thành tiền có thuế GTGT
	Tỷ giá (USD/VND)
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	7 = 4x6
	8 = 6x7
	9 = 7+8
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	Tổng tiền chưa có thuế GTGT: .......................................................................................................

	Tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất: ...................................................

	Tổng tiền thanh toán đã có thuế GTGT: ...............................................................................
Số tiền viết bằng chữ: ............................................................................................................

	NGƯỜI MUA HÀNG
(Chữ ký số (nếu có))
 
	NGƯỜI BÁN HÀNG
(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

	(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)
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	Tên tổ chức, cá nhân: .................................................................................
	Ký hiệu: ..............

	Địa chỉ: ...........................................................................................................
	Số: .......................

	Mã số thuế: ...................................................................................................
	 


 
[bookmark: chuong_pl_5_5_name]PHIẾU XUẤT KHO HÀNG GỬI BÁN ĐẠI LÝ
Ngày ... tháng ... năm ..…...
Căn cứ hợp đồng kinh tế số: .................................... ngày ........ tháng ........ năm ...........
của .................................... với (tổ chức, cá nhân) .............. MST:  ....................................
Họ tên người vận chuyển: .................................... Hợp đồng số: ........................................
Phương tiện vận chuyển: .....................................................................................................
Xuất tại kho: ..........................................................................................................................
Nhập tại kho: .........................................................................................................................
	STT
	Tên nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư (sản phẩm, hàng hóa)
	Mã số
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng: ............................................................................................................
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	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Chữ ký số)
 


(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận Phiếu xuất kho)
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